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Kính gửi: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh dụng cụ hàng vệ sinh.  

       Để có căn cứ xây dựng kế hoạch mua sắm dụng cụ vệ sinh phục vụ cho hoạt động của 

đơn vị. Bệnh viện kính mời các cơ sở sản xuất, kinh doanh dụng cụ hàng vệ sinh có đủ 

kinh nghiệm, năng lực cung cấp hàng hóa xem xét tham gia chào giá các mặt hàng theo 

các nội dung sau: 

1. Danh mục các mặt hàng dụng cụ hàng vệ sinh (Phụ lục đính kèm). 

Các đơn vị có thể tải danh mục các mặt hàng dụng cụ hàng vệ sinh đã được đăng tải 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc website của Bệnh viện tại địa chỉ: 

https://benhvienbuonho.yte.daklak.gov.vn/ 

2. Thời gian và yêu cầu báo giá: 

- Thời gian nhận báo giá: từ 16 giờ 00 phút ngày 03 tháng 7 năm 2026 đến 16 giờ 00 

phút ngày 14 tháng 7 năm 2026.  

- Báo giá của các đơn vị phải có hiệu lực tối thiểu 60 ngày kể từ ngày báo giá, được 

ký và đóng dấu của đơn vị chào giá. Trường hợp báo giá có nhiều trang, đề nghị đơn vị 

đóng dấu giáp lai các trang. 

- Đơn giá từng mặt hàng tham gia đã bao gồm: thuế, phí các loại và các chi phí khác 

để vận chuyển hàng hóa đến Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ. 

- Đơn vị báo giá cung cấp file/ bản giấy catalogue các mặt hàng báo giá (nếu có). 

Báo giá nộp trực tiếp hoặc gửi về Bệnh viện (Địa chỉ: 32 Nơ Trang Lơng, phường 

Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) qua đường bưu điện và gửi bản scan Báo giá + file mềm báo giá 

qua email: bvbuonhodl@gmail.com cho Bệnh viện. 

 Thông tin liên hệ: Chị Nhàn - Số điện thoại 0946.117479, mail: 

bvbuonhodl@gmail.com. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Đăng tải MSC, Website BV; 

- Lưu: VT,TMSHH . 
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Phụ lục: DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG DỤNG CỤ VỆ SINH 

 TẠI BỆNH VIỆN  MỜI BÁO GIÁ 

Kèm theo Công văn số      /BV – TMSHH ngày     tháng 7 năm 2026 

STT TÊN HÀNG HÓA ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CƠ BẢN ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

Phần I: DỤNG CỤ VỆ SINH 

1 Bàn chải 
Chất liệu: nhựa PP, Kích thước: 

7,5cm × 5,0cm × 14 cm.  
Cái 23 

2 Bàn chải chà sàn 

Chất liệu: nhựa PP; Kích thước: Dài 

28 cm, rộng 6 cm  

Cán dài dễ dàng cầm nắm; Lông cứng 

giúp chà sàn sạch hơn. 

Cái 8 

3 Bao tải dứa 

Chất liệu nhựa PP nguyên sinh hoặc 

tái chế loại 1, chịu lực tốt, Kích 

thước: 120cm x 140cm, màu sắc: 

xanh, dung tích chứa 100kg. 

Cái 200 

4 
Cọ làm sạch ống 

nghiệm 

Dùng để vệ sinh chai lọ, ly, vòi ấm, 

Thân cọ làm bằng thép không gỉ, 

polypropylene. 

Lông cọ làm bằng nylon cao cấp, Đầu 

của cọ đều có nắp bảo vệ bằng nhựa, 

không làm sướt bề mặt dụng cụ. 

Chiều dài  ≤ 11,5 inch   

Bề ngang phần lông đầu cọ ≤ 1.2  

inch. 

Cái 3 

5 Cân đồng hồ 60 kg 

Kích thước 370 x 300 x 375 mm 

Chất liệu: Vỏ sắt sơn tĩnh điện 

Đĩa inox phẳng (300 x 300 x 2) mm 

gập mép 4 cạnh xung quanh 

Mặt kính bằng nhựa PC trong suốt. 

Mặt số nhựa ABS trắng tuyết : in lụa , 

đường kính ngoài ø263 mm, đường 

kính vùng in ø248 mm, chiều cao 

h=16 mm độ dày nhựa e=2 mm 

Vòng chia kín, Giá trị chia độ 200 gr. 

Cái 1 

6 Cây gạt nước 

Xuất xứ : Việt Nam                                  

Chất liêu: cán nhôm/inox, lưỡi cao 

su/silicone/EVA, khung bằng nhựa 

PP/ABS hoặc inox                                      

Kích thước : Cán dài 1-1,4m; Chiều 

rộng lưỡi 55-75cm        

Cây 24 

7 Ca múc nước 
Nhựa PP, có tay cầm, dung tích: 01 

lít. 
Cái 12 



8 
Ca Inox 304 size 

16cm, cán dài 36 cm 

Chất liệu: Inox 304 cao cấp, chống rỉ 

sét, sáng bóng, bền bỉ theo thời gian 

 Size 16: Cán dài 36cm, ngang 

16.8cm, cao 11cm 

 4 

9 Chổi đót loại to 

Chất liệu bằng Đót, Kích thước: 

110cm-130cm; Kiểu dáng: 7 con đót 

buộc lại.  

Cây 51 

10 
Chổi nhựa quét 

nước 

Sản xuất: 100% nhựa PP nguyên chất 

Kích thước: Chiều dài cả chổi 130cm. 

Chiều rộng chổi cước: 36cm 

Cây 34 

11 Chổi xương 

Chất liệu: Xương lá dừa. Lưỡi chổi 

được là từ các phần lá của dừa. Kích 

thước: 100cm-120cm 

Cây 4 

12 Chổi quét trần nhà 

Công dụng: Làm sạch bụi bẩn, mạng 

nhện trên trần nhà. Chổi có cán dài, 

có thể co rút hoặc nối dài (cán thường 

bằng innox hoặc nhôm), có thể kéo 

dài từ 1.2m - 5m,đầu chổi là sợi cước 

nhựa mềm dẻo. 

Cây 12 

13 
Cây lau nhà cán gỗ, 

khăn lau màu đen 

Bao gồm: cán, khung – Chất liệu: + 

Cán bằng inox, đầu kẹp nhựa + 

Khung giẻ inox – Kích thước: +Cán: 

dài 1,5m + Khung giẻ : 60x18 cm, 

màu đen Làm từ nhiều lớp vải mùng 

(vải màn) dệt thưa, siêu thấm nước, 

dễ giặt sạch và cực kỳ nhanh khô 

Cây 38 

14 
Cây chà bồn cầu 

tròn 

Chất liệu: nhựa PP, Kích thước: dài 

40cm  
Cái 39 

15 Cây xúc rác cán dài 
Chất liệu: Nhựa PP, kích thước: 31 x 

30 x 70 cm. Có xẻng 
Cây 32 

16 
Dây nilong buột 

hàng 

Làm từ sợi cotton, Polyester (PE), 

hoặc Polypropylene (PP) 
Cuộn 60 

17 
Găng tay cao su dài 

màu hồng 

Màu sắc: màu hồng, chất liệu cao su 

hoặc tương đương, không bột 
Đôi 102 

18 
Găng tay cao su  dài 

màu vàng 

Màu sắc: màu vàng, chất liệu cao su 

hoặc tương đương, không bột 
Đôi 78 

19 Găng tay vải 
Chất liệu: vải len sợi bền; Găng tay 

bảo hộ. 
Đôi 18 

20 
Giấy vệ sinh Hòa 

Phát  

Chất liệu: Bột giấy 100%; 3 lớp siêu 

mềm, mịn; Không lõi. 

Quy cách: Loại 6 cuộn không lõi 

(khoảng 1kg) hoặc loại 10 cuộn 3 lớp 

có lõi/không lõi. 

Lốc 215 



21 
Giấy vệ sinh cuộn 

lớn 

Chất liệu: Bột giấy 100%; 3 lớp siêu 

mềm, mịn; Không lõi. 
Cuộn 6 

22 Miếng chà nồi nhôm 

Chất liệu inox bền bỉ: Được làm từ 

thép không rỉ, miếng cọ có độ bền 

cao và không bị gỉ sét 

Miếng 25 

23 
Miếng rửa chén 

(xanh) 

Chất liệu: Bằng cước, màu sắc: màu 

xanh; kích thước: 7,5 cm x 10cm 
Miếng 222 

24 Tấm đạp chân 

Chất liệu: Sợi mềm, thấm hút tốt 

Thảm có độ bám cao, chống trơn 

trượt  

 Có thể giặt và sử dụng nhiều lần                                

Kích thước : 35 *43 cm     

Tấm 88 

25 
Thau nhựa 

(43x15cm) 

Chất liệu: nhựa PPđộ bền cao, khả 

năng chịu lực tốt, không bị va đập, và 

có độ bền với nhiệt độ cao, sản phẩm 

không thấm nước, đảm bảo giữ nước 

bên trong an toàn 

Kích thước: Đường kính 43cm, chiều 

cao 15cm 

Cái 4 

26 
Thau nhựa to 

(82x31cm) 

Chất liệu: nhựa PPđộ bền cao, khả 

năng chịu lực tốt, không bị va đập, và 

có độ bền với nhiệt độ cao, sản phẩm 

không thấm nước, đảm bảo giữ nước 

bên trong an toàn 

Kích thước: Đường kính 82cm, chiều 

cao 31cm 

Cái 6 

27 
Thau inox dày, đk 

50cm 

Tên sản phẩm: Thau inox 50cm. 

Kích thước: Đường kính miệng 

khoảng 50cm (có thể có sai số nhỏ 

tùy nhà sản xuất). 

Chất liệu: Inox 304 (phổ biến nhất, 

cao cấp) hoặc Inox 201. 

Màu sắc: Trắng bạc sáng bóng. 

Dung tích: Khoảng 14.5L đến 24L 

(tùy độ sâu). 

Cái 7 

28 
Xô sơn đựng nước 

có nắp đậy 10 lit 

Chất liệu Nhựa PP nguyên sinh hoặc 

HDPE cao cấp, dung tích: 10 lít, có 

nắp đậy, có quai 

Cái 3 

29 
Xô sơn đựng nước 

20 lít 

Chất liệu Nhựa PP nguyên sinh hoặc 

HDPE cao cấp, dung tích: 20 lít. Kích 

thước: ĐK miệng 30.5 x ĐK đáy 25.5 

x Cao 36cm 

Cái 8 

30 Ủng số 10 
Chất liệu: cao su tổng hợp hoặc tương 

đương, size số 10 
Đôi 9 



31 Ủng số 11 
Chất liệu: cao su tổng hợp hoặc tương 

đương, size số 11 
Đôi 2 

Phần  2: NHÓM TÚI BÓNG ĐỰNG RÁC 

1 
Bịch bóng xanh 

(70*140 cm) 

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 70cm 

x 140cm, màu sắc: màu xanh 
Kg 200 

2 
Bịch bóng vàng loại 

5kg có quai 

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 30cm 

x 50cm (5kg), màu sắc: màu vàng; 

kiểu dáng: 2 quai 

Kg 49 

3 
Bịch bóng vàng loại 

10 kg 25*50 cm 

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 25cm 

x 50cm (10 kg), màu sắc: màu vàng;  
Kg 56 

4 
Bịch bóng vàng loại 

15 kg 30*55 cm 

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 30cm 

x 55cm (15 kg), màu sắc: màu vàng;  
Kg 35 

5 
Bịch bóng vàng loại 

15 kg 40*70 cm 

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 40cm 

x 70cm (15 kg), màu sắc: màu vàng;  
Kg 37 

6 
Bịch bóng vàng loại 

25 kg 50*80 cm 

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 50cm 

x 80cm (25 kg), màu sắc: màu vàng;  
Kg 28 

7 
Bịch bóng xanh nhỏ 

5 kg có quai 

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 30cm 

x 50cm (5kg), màu sắc: màu xanh; 

kiểu dáng: 2 quai 

Kg 75 

8 
Bịch bóng xanh loại 

10 kg 25*50 cm 

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 25cm 

x 50cm (10 kg), màu sắc: màu xanh;  
kg 105 

9 
Bịch bóng xanh loại 

15kg 30*55 cm 

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 30cm 

x 55cm (15 kg), màu sắc: màu xanh;  
Kg 82 

10 
Bịch bóng xanh loại 

15 kg 40*70 cm 

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 40cm 

x 70cm (15 kg), màu sắc: màu xanh;  
Kg 20 

11 
Bịch bóng xanh loại 

20 kg 40*60cm 

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 40cm 

x 60cm (20 kg), màu sắc: màu xanh;  
Kg 16 

12 
Bịch bóng xanh loại 

25 kg 50*80 cm 

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 50cm 

x 80cm (25 kg), màu sắc: màu xanh;  
Kg 32 

13 
Bịch bóng trắng loại 

15 kg 30*55 cm 

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 30cm 

x 55cm (15 kg), màu sắc: màu trắng;  
Kg 4 

14 
Bịch bóng  trắng 

loại 10 kg 25*50 cm 

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 25cm 

x 50cm (10 kg), màu sắc: màu trắng;  
Kg 2 

15 
Bịch bóng trắng có 

quai (30cm*50 cm) 

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 30cm 

x 50cm, màu sắc: màu trắng; Kiểu 

dáng: 2 quai 

Kg 4 

16 
Bịch bóng màu 

trắng 35cm*45cm 

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 35cm 

x 45cm, màu sắc: màu trắng trong; 

không quai, túi bóng kính, dẻo. 

Kg 54 

17 Túi zip loại 6*13 cm 

Chất liệu: nhựa PE, dẻo, kích thước: 

6cm x 13 cm, kiểu dáng: miệng túi có 

khóa zíp kín. 

Kg 31 



18 
Bịch bóng trắng loại 

0.5 kg 

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 25cm 

x 50cm (10 kg), màu sắc: màu trắng; 

Kiểu dáng: 2 quai. 

Kg 70 

19 
Bịch bóng trắng loại 

1 kg 

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 20cm 

x 30cm (1 kg), màu sắc: màu trắng;  

Kiểu dáng: 2 quai. 

Kg 71 

20 
Bịch bóng trắng loại 

2 kg có quai 

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 20cm 

x 30cm (2 kg), màu sắc: màu trắng; 

Kiểu dáng: 2 quai  

Kg 50 

21 
Bịch bóng trắng loại 

5 kg có quai 

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 30cm 

x 50cm (5kg), màu sắc: màu vàng; 

kiểu dáng: 2 quai 

Kg 14 

22 
Bịch bóng trắng loại 

10 kg có quai 

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 25cm 

x 50cm (10 kg), màu sắc: màu trắng; 

Kiểu dáng: 2 quai. 

Kg 30 

23 
Bịch bóng đen loại 

10 kg có quai 

Chất liệu: nhựa PE, kích thước: 25cm 

x 50cm (10 kg), màu sắc: màu đen; 

Kiểu dáng: 2 quai  

Kg 18 

Phần 3: NHÓM DUNG DỊCH KHỬ KHUẨN 

1 Bột giặt ômô 800g 
Trọng lượng sản phẩm: 800g/gói. 

Chất tẩy rửa dạng: Bột 
Bịch 220 

2 Bột giặt Surf 400g 
Trọng lượng sản phẩm: 400g/gói. 

Chất tẩy rửa dạng: Bột 
Bịch 227 

3 
Bột thông cống 

SUMO (175 gr) 

Thành phần: Sodium Hydroxide, 

sodium carbonate, chất tẩy trắng và 

các phụ gia khác. Dạng bột. 

Gói 81 

4 
Xà phòng Lifebuoy 

rửa tay 

Loại nước rửa tay, Mùi hương thơm 

dịu nhẹ,  

Thương hiệu life buoy nắp đỏ, 

 Thể tích 177 ml 

Chai 305 

5 Nước Javen Mỹ Hảo 

Chất liệu: Sodium hypochlorite, 

Sodium hydroxide, nước; dung tích: 1 

lít. 

Chai 30 

6 
Nước lau nhà 

Sunlight xanh lá cây 

Chất hoạt động bề mặt: LAS, SLES, 

APG…, chất diệt khuẩn: 

Benzalkonium Chloride, 

Chlorhexidine…; 

Chất tạo hương mùi Bạc hà; Chất ổn 

định PH: ethanol,.. 

Trọng lượng: 01kg 

Chai 71 

7 
Nước rửa chén 

Sunlight 725 ml 

Dung dịch lỏng, đồng nhất; Độ pH: 

6.5-8.5, Hàm lượng chất hoạt động 

>= 15%, Dung tích: 725ml  

Chai 10 



8 
Nước rửa chén 

Sunlight 400g 

Dung dịch lỏng, đồng nhất; Độ pH: 

6.5-8.5, Hàm lượng chất hoạt động 

>= 15%, Dung tích: 400g  

Chai 94 

9 Nước rửa kính 

Dung dịch lỏng trong suốt hoặc màu 

xanh, Thơm nhẹ, dạng chai xịt, dung 

tích 520-650ml,  

Chai 24 

10 
Vim con vịt màu tím 

1 lít 

Chứa Sodium Hypochlorite, diệt 99.9 

% vi khuẩn, có khả năng diệt được cả 

vi-rút, dung tích: 1 lít.  

Chai 26 

11 Vim nhà cầu 500ml 

Chứa Sodium Hypochlorite, diệt 99.9 

% vi khuẩn, có khả năng diệt được cả 

vi-rút, dung tích: 1 lít.   

Chai 208 

Phần 4: NHÓM KHĂN, ĐỒ VẢI 

1 Khăn coton lau mặt 

Chất liệu: Sợi bông hoặc sợi nhỏ 

mềm mại, an toàn cho da tay. 

Khả năng thấm hút: Siêu thấm nước, 

giúp lau khô nhanh và hiệu quả. 

Kích thước: 30x50cm 

Cái 130 

2 Khăn coton lau mặt 

Chất liệu mềm mại: Thường được 

làm từ chất liệu cotton hoặc giấy y tế 

cao cấp, không gây kích ứng hay trầy 

xước cho da.  

Kích thước 40*40 cm, Trọng lượng 

550 gr 

Màu sắc : đỏ, xanh lá, trắng, hồng 

Cái 180 

3 
Khăn lau tay màu 

trắng 

Làm từ 100% cotton thấm hút tốt 

Kích thước:25*25 cm ( chênh lệch 1-

2cm) 

Chất liệu: 100% cotton, màu trắng 

Trọng lượng: 15gr 

Cái 200 

4 
Khăn lau tay màu 

vàng 

Làm từ 100% cotton thấm hút tốt 

Kích thước:25*25 cm ( chênh lệch 1-

2cm) 

Chất liệu: 100% cotton, màu vàng  

Trọng lượng: 15gr 

Cái 330 

5 Ga giường  
Chất liệu: Cotton 100%; Kích thước: 

1m x 1.8m 
Cái 15 

6 Màn (mùng)  

Vải mỏng nhẹ, lỗ ren nhỏ, thoáng khí 

Có dây buộc/tai cài tiện lợi 

Kích thước: 1m2 x 2m, kích thước 

mắt lưới: ≤ 1.2 m 

Cái 4 

7 Màn (mùng)  
Vải mỏng nhẹ, lỗ ren nhỏ, thoáng khí 

Có dây buộc/tai cài tiện lợi Cái 2 



Kích thước: 1m6 x 2m, kích thước 

mắt lưới: ≤ 1.2 m 

8 Vỏ gối 

Chất liệu: Cotton 100% hoặc cotton 

pha (TC ≥ 65% cotton) 

Màu sắc: thường là trắng hoặc màu 

nhạt (dễ giặt, dễ phát hiện bẩn trong 

môi trường y tế). 

Kích thước: phù hợp ruột gối (phổ 

biến: 45×65 cm). 

Cái 10 

9 Gối 

 Chất liệu: Cotton 100% hoặc cotton 

pha (TC ≥ 65% cotton); Ruột là bông 

polyester/Xơ gòn, mềm mại, êm ái, 

nhẹ nhàng 

 Kích thước: 45 × 65 cm      

 Màu sắc: Trắng hoặc màu nhạt 

Cái 8 

10 Chăn lông 

Chất liệu & Bề mặt: Sợi lông siêu 

nhỏ, mềm mịn, không gây kích ứng 

da, không xù lông/rụng lông. 

Khả năng giữ ấm: Làm ấm nhanh, giữ 

nhiệt hiệu quả 

Cấu tạo: 2-3 lớp: Lớp nhung/lông 

mịn ngoài 

Độ bền & Dễ sử dụng: Bền, không co 

rút khi giặt, dễ vệ sinh (giặt máy) 

Trọng lượng: 3kg 

Cái 3 
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